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 Lĩnh vực thử nghiệm: Điện – Điện tử 

Field of testing:  Electrical – Electronics 

 Tên sản phẩm,          

vật liệu được thử 

Materials or          

product tested 

Tên phép thử cụ thể 

The Name of specific tests 

Giới hạn định 

lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 

Limit  of 

quantitation (if 

any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test method 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sứ cách điện đỡ 

đường dây điện áp 

đến 35 kV 

Insulators for 

overhead line with 

nominal voltage Up 

to 35kV 

Thử chịu điện áp tần số công 

nghiệp ở trạng thái khô 

Dry - Power frequency withstand 

voltage test 

Đến/Up to: 150 kV 

TCVN 7998-1: 2009 

(IEC 60383-1:1993)  

TCVN 7998-2: 2009  

TCVN 6099-1:2016 & 

TCVN 6099-2:2016 & 

TCVN 6099-3:2007  

2.  

Thử chịu điện áp tần số công 

nghiệp ở trạng thái ướt 

Wet - Power frequency withstand 

voltage test 

Đến/Up to: 150 kV 

TCVN 7998-1: 2009 

(IEC 60383-1:1993)  

TCVN 7998-2: 2009  

TCVN 6099-1:2016 & 

TCVN 6099-2:2016 

3.  
Thử điện áp xung sét 

Lightning impulse voltage test 
Đến/Up to: 400 kV 

TCVN 7998-1: 2009 

(IEC 60383-1:1993)  

TCVN 7998-2: 2009  

TCVN 6099-1:2016 & 

TCVN 6099-2:2016 & 

TCVN 6099-3:2007 

4.  
Lực phá huỷ cơ học khi uốn 

Mechanical failing load test 
Đến/Up to: 300 kN 

TCVN 7998-1: 2009 

(IEC 60383-1:1993)  

 TCVN 7998-2: 2009 

5.  
Thử sốc nhiệt 

Thermal shock test 
- 

TCVN 7998-1: 2009 

(IEC 60383-1:1993)  

 TCVN 7998-2: 2009 

6.  
Sứ cách điện cho 

máy biến áp, điện 

áp đến 35 KV 

Transformer 

bushings with 

nominal voltage Up 

to 35 kV 

Thử chịu điện áp tần số công 

nghiệp ở trạng thái khô 

Dry - Power frequency withstand 

voltage test 

Đến /Up to150 kV 

TCVN 6099-1:2016 & 

TCVN 6099-2:2016 & 

TCVN 6099-3:2007 

IEC 60137: 2017 

7.  

Thử chịu điện áp tần số công 

nghiệp ở trạng thái ướt 

Wet - Power frequency withstand 

voltage test 

Đến/ Up to 150 kV 

TCVN 6099-1:2016 & 

TCVN 6099-2:2016 & 

TCVN 6099-3:2007 

IEC 60137: 2017 
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 Tên sản phẩm,          

vật liệu được thử 

Materials or          

product tested 

Tên phép thử cụ thể 

The Name of specific tests 

Giới hạn định 

lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 

Limit  of 

quantitation (if 

any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test method 

8.  
Sứ cách điện cho 

máy biến áp, điện 

áp đến 35 KV 

Transformer 

bushings with 

nominal voltage Up 

to 35 kV 

Thử điện áp xung sét 

Lightning impulse voltage test 
Đến/Up to: 400 kV 

TCVN 6099-1:2016 & 

TCVN 6099-2:2016 & 

TCVN 6099-3:2007 

IEC 60137: 2017 

9.  
Lực phá huỷ cơ học khi uốn 

Mechanical failing load test 
Đến/Up to: 300kN 

TCVN 7998-1: 2009 

IEC 60137: 2017 

10.  
Thử sốc nhiệt 

Thermal shock test 
- 

TCVN 7998-1: 2009 

IEC 60137: 2017 

11.  

Sứ cách điện dùng  

trong khí cụ điện, 

điện áp đến 35 KV 

Insulator for 

electrical  

instruments with 

nominal voltage Up 

to 35 kV 

Thử chịu điện áp tần số công 

nghiệp ở trạng thái khô 

Dry - Power frequency withstand 

voltage test 

Đến/Up to: 150 kV 

TCVN 6099-1:2016 & 

TCVN 6099-2:2016 & 

TCVN 6099-3:2007 

TCVN 8096-107:2010  

12.  

Thử chịu điện áp tần số công 

nghiệp ở trạng thái ướt 

Wet - Power frequency withstand 

voltage test 

Đến/Up to: 150 kV 

TCVN 6099-1:2016 & 

TCVN 6099-2:2016 & 

TCVN 6099-3:2007 

TCVN 7999-1: 2009 

13.  
Thử điện áp xung sét 

Lightning impulse voltage test 
Đến/Up to: 400 kV 

TCVN 6099-1:2016 & 

TCVN 6099-2:2016 & 

TCVN 6099-3:2007 

TCVN 7999-1: 2009 

IEC 60168:1994 

AMD1:1997 + 

AMD2:2000 

14.  
Lực phá huỷ cơ học khi uốn 

Mechanical failing load test 
Đến/Up to: 300 KN 

TCVN 7998-1: 2009 

IEC 60168:1994 

AMD1:1997; 

AMD2:2000 

15.  
Thử sốc nhiệt 

Thermal shock test 
- 

TCVN 7998-1: 2009     

IEC 60168:1994 

AMD1:1997 + 

AMD2:2000 

Ghi chú/Note:  

- IEC: International Electrotechnical Commission. 
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